
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
 ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI - DLX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH 
 NGÀNH BẢO HIỂM

(tính đến hết ngày 15.8.2015)

Lưu ý dành cho thí sinh: Trường ĐH Lao động – Xã hội xét tuyển sinh theo từng ngành và được căn cứ vào thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. Do vậy, để thí sinh dễ dàng cập

nhập thông tin, Nhà trường sẽ công bố thông tin theo nguyên tắc sau:

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào các ngành chưa vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì tại thời điểm công bố thí sinh sẽ chỉ có tên tại ngành đăng ký nguyện vọng

ưu tiên 1. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin các nguyên vọng ưu tiên khác tại cột số (9).

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào một ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, thì những thí sinh có nguyện vọng ưu tiên 1 có thứ tự xếp hạng vượt quá

chỉ tiêu sẽ được xét tiếp đến nguyện vọng ưu tiên 2 và chỉ có tên tại ngành đó nếu có thứ tự xếp hạng chưa vượt quá chỉ tiêu. Tương tự như vậy đối với các nguyên vọng ưu tiên 3 và 4.

- Những thông tin tại Bảng báo cáo chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm công bố chưa tính đến số lượng thí sinh nộp và rút hồ sơ ĐKXT tại các ngày kế tiếp

theo quy định.
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- Những thí sinh có số Phiếu biên nhận nộp hồ sơ ĐKXT vào trường: 1607, 1616, 1617, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1620, 1635, 1636, 1648, 1653, 1654, 1655, 1683,

1687, 1689, 1660, 1696, 1697, 1796, 1979, 1805, 1806, 1807, 1808, 1811, 1813, 1815, 1818, 1691, 1693, 1699, 1701, 1705, 1707, 1708, 1710, 1713, 1716, 1720, 1385, 1543, 1533,

1448, 1350, 1557, 1559, 1560, 1562, 1565, 1566, 1568, 1581, 1591, 1624, 1626, 1583, 1584, 1588, 1579, 1585, 1592, 1622, 1630 chưa được các trường thí sinh đã rút hồ sơ xóa

tên khỏi phần mềm đăng ký tuyển sinh, nên Trường ĐH LĐXH chưa thể nhập vào phần mềm tuyển sinh của Trường. Đề nghị các thí sinh trên liên với Trường đã rút hồ

sơ ĐKXT đề nghị xóa tên khỏi phần mềm tuyển sinh của Trường đó.

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

1 ĐẶNG THỊ TÂM TND022028 A00 23.25 1 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 1

2 LÊ THỊ THANH THÚY LNH009270 A00 22.25 2 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 2

3 PHẠM ANH TUẤN YTB024121 A00 21.5 3 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 34

D340301 | A00 

| 3

4 NGUYỄN THỊ VÂN BKA014833 D01 21.5 3 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 2

D340301 | D01 

| 3

5 NGUYỄN THU TRANG THV013914 D01 21 5 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 43

D340404 | D01 

| 4

6 TRẦN MỸ LINH SPH010167 D01 21 5 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 43

7 VŨ THỊ NGÁT KHA007033 D01 20.5 7 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 16

D760101 | D01 

| 53

8 PHAN THANH HÀ BKA003748 D01 20.5 7 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 13

9 LÊ THỊ THU HÀ SPH004811 A00 20.25 9 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 66

D340404 | A00 

| 21

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)
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NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)
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Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

10 DOÃN PHƯƠNG THẢO KQH012518 D01 20.25 9 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 25

D340404 | D01 

| 21

11 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG THP003537 D01 20.25 9 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 66

D340404 | D01 

| 21

12 PHẠM THỊ KHÁNH LINH TND014685 A00 20 12 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 26

13 PHẠM THU HUYỀN BKA006104 D01 20 12 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 72

D340404 | D01 

| 26

14 NGUYỄN THỊ NGÁT KQH009637 A00 19.75 14 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 34

15 TRẦN MINH NGỌC KHA007314 D01 19.75 14 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 34

D340301 | D01 

| 39

16 PHẠM THỊ THU HÀ YTB006136 A00 19.5 16 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 9

D340404 | A00 

| 42

17 ĐỖ THỊ VÂN ANH HDT000259 A01 19.5 16 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A01 

| 51

D340404 | A01 

| 42

18 NGUYỄN THỊ ANH LNH000357 D01 19.5 16 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 84



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)
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Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)
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19 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH BKA000797 D01 19.5 16 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 42

20 ĐẶNG ANH TUẤN THV014490 D01 19.5 16 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 51

D340101 | D01 

| 9

21 NGUYỄN THẢO LINH THV007638 A00 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 71

22 BÙI CAO TUẤN THV014463 A01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 53

D760101 | A01 

| 93

23 TRẦN THỊ THÚY PHƯƠNG BKA010545 A01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 53

D340101 | A01 

| 14

24 PHẠM THỊ THANH TÚ YTB023852 D01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 93

25 TRẦN QUANG ANH SPH001530 D01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 14

26 TRẦN NGỌC CHÂU ANH BKA000885 D01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 93

D340404 | D01 

| 53

27 ĐỖ HÀ VY BKA015136 D01 19.25 21 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 53

D340301 | D01 

| 71



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)
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Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)
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28 MAI THÚY HÀ SPH004836 A00 19 28 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 64

D760101 | A00 

| 101

29 BÙI VIỆT ANH DCN000080 A00 19 28 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 22

30 VŨ THỊ LINH THV007832 A01 19 28 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 64

31 NGUYỄN HOÀI THƠM KHA009593 D01 19 28 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 101

32 NGUYỄN THỊ HẢI LINH YTB012726 D01 19 28 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 64

33 VŨ THỊ NGỌC LOAN HDT015185 A00 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 111

D340404 | A00 

| 83

34 LÊ THỊ VŨ HƯƠNG HHA006785 A00 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 83

D340301 | A00 

| 122

35 ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG DCN008798 A00 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 83

D340301 | A00 

| 122

36 HÀ MẠNH DŨNG THV002180 A00 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 83

D760101 | A00 

| 111



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)
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Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

37 HOÀNG PHƯƠNG ANH TND000349 D01 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 83

D340301 | D01 

| 122

38 PHẠM HẢI YẾN BKA015306 D01 18.75 33 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 122

D340101 | D01 

| 28

39 NGÔ THỊ HỒNG DCN004417 A00 18.5 39 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 119

40 NGUYỄN THÚY HIỀN KQH004613 A01 18.5 39 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 110

41 HOÀNG HỒNG HẠNH HDT007473 A01 18.5 39 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 110

D760101 | A01 

| 119

42 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH HDT001139 D01 18.5 39 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 32

D340301 | D01 

| 155

43 PHẠM SÔNG HƯƠNG HDT012314 D01 18.5 39 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 119

D340301 | D01 

| 155

44 NGUYỄN THỊ THI SPH016066 A00 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 187

D340404 | A00 

| 137

45 PHẠM QUANG ANH KHA000604 A00 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 43

D340404 | A00 

| 137



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)
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Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

46 NGUYỄN THỊ KIM OANH KQH010540 A00 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 187

D340404 | A00 

| 137

47 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG BKA010615 A00 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 187

48 NGUYỄN THU THẢO TQU005114 A01 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A01 

| 43

D340301 | A01 

| 187

49 PHAN THỊ THANH HUYỀN YTB010172 D01 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 187

D340101 | D01 

| 43

50 NGUYỄN THỊ THANH MAI YTB014060 D01 18.25 44 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 132

D340404 | D01 

| 137

51 HOÀNG THỊ NGỌC TRINH DCN012081 A00 18 51 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 145

D340301 | A00 

| 226

52 LINH THỊ BÍCH NƯƠNG TND019239 A00 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 153

D760101 | A00 

| 145

53 PHẠM PHƯƠNG LINH HDT014715 A01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A01 

| 226

D340404 | A01 

| 153

54 PHẠM QUỲNH ANH SPH001349 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 153

D340101 | D01 

| 58



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

55 HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN NLS008139 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 226

D340101 | D01 

| 58

56 ĐOÀN THỊ NGỌC THÙY HHA013672 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 226

D340404 | D01 

| 153

57 VŨ HOÀNG YẾN TND030167 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 153

D340301 | D01 

| 226

58 NGUYỄN THỊ HIỀN ANH DCN000408 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 226

D760101 | D01 

| 145

59 LÊ THU THỦY KQH013646 D01 18 51 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 58

D340404 | D01 

| 153

60 PHẠM VĂN TÙNG TQU006239 A00 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 266

D340404 | A00 

| 181

61 ĐÀM THỊ MINH HẰNG HHA004314 A01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 181

D340101 | A01 

| 70

62 DƯƠNG THANH HẢI BKA003863 A01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 181

D340301 | A01 

| 266

63 NGUYỄN THU HIỀN KHA003438 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 70

D340404 | D01 

| 181



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

64 TRẦN VĂN THUỶ KQH013540 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 181

65 NGUYỄN THUỲ TRANG THV013619 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 181

D340301 | D01 

| 266

66 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TLA014085 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 160

D340404 | D01 

| 181

67 ĐẶNG HIỀN ANH TTB000082 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 160

D340404 | D01 

| 181

68 NGUYỄN VĂN DŨNG BKA002268 D01 17.75 60 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 266

D340101 | D01 

| 70

69 NGUYỄN THỊ THẢO KQH012675 A00 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 181

D340301 | A00 

| 314

70 NÔNG THỊ ĐÔI TND005329 A00 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 181

D340404 | A00 

| 214

71 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG TTB002036 A00 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 214

D340101 | A00 

| 85

72 VŨ THỊ NỤ YTB016683 A00 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 314

D340404 | A00 

| 214



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

73 BÙI THẾ ANH SPH000140 A01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 214

D340301 | A01 

| 314

74 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG THV014272 A01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A01 

| 181

D340404 | A01 

| 214

75 LÊ THỊ THÁI TDV027294 D01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 181

76 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG THV004066 D01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 314

D340101 | D01 

| 85

77 BÙI DƯƠNG TÚ AN TND000004 D01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 214

78 NGÔ MỸ LINH HDT014346 D01 17.5 69 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 214

D340101 | D01 

| 85

79 NGUYỄN THỊ LAN ANH KQH000472 A00 17.25 79 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 198

D340404 | A00 

| 246

80 NGUYỄN DUY TIẾN THV013413 A00 17.25 79 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 246

81 NGUYỄN THỊ HÀ HHA003767 A00 17.25 79 D340202 Bảo hiểm D340301 | A00 

| 347

D340101 | A00 

| 103



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

82 NGUYỄN THỊ DUYÊN BKA002469 A00 17.25 79 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 103

83 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG HHA006845 D01 17.25 79 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 347

D760101 | D01 

| 198

84 HOÀNG ĐÌNH DUY BKA002352 D01 17.25 79 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 246

D760101 | D01 

| 198

85 NGUYỄN QUÝ VƯƠNG THV015406 D01 17.25 79 D340202 Bảo hiểm

86 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG TND003184 D01 17.25 79 D340202 Bảo hiểm D340404 | D01 

| 246

D760101 | D01 

| 198
87 BÙI THỊ HÀ GIANG THV003188 D01 17.25 79 D340202 Bảo hiểm

D340404 | D01 

| 246

88 LÊ THỊ KIM CHI HDT002532 A00 17 88 D340202 Bảo hiểm

89 NGÔ THỊ HƯƠNG HVN004974 A00 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 280

90 LÊ THỊ HẢI YẾN THV015582 A00 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 280

D340301 | A00 

| 393

91 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN TTB007363 A00 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 280

92 KIỀU QUANG HUY DCN004740 A00 17 88 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 214

D340404 | A00 

| 280



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

93 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG HDT018944 D01 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 113

94 NGUYỄN SAO MAI HVN006593 D01 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 280

D760101 | D01 

| 214

95 HOÀNG THU PHƯƠNG HDT019738 D01 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 393

D340101 | D01 

| 113

96 ĐINH NGUYỄN HUYỀN TRANG HHA014458 D01 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 280

D760101 | D01 

| 214

97 NGUYỄN HOÀNG QUÂN BKA010817 D01 17 88 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 113

D340404 | D01 

| 280

98 TRẦN THỊ LAN ANH TTB000273 A00 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 435

D340101 | A00 

| 130

99 VŨ THỊ HẢI QUỲNH HHA011871 A01 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 317

D340101 | A01 

| 130

100 MAI THỊ DUNG HDT003917 D01 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 435

D760101 | D01 

| 226

101 NGUYỄN THÙY DUNG TND003773 D01 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 130



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

102 ĐINH THỊ PHƯƠNG YTB017189 D01 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 317

D340101 | D01 

| 130

103 LÊ THỊ HẢI YẾN YTB025721 D01 16.75 98 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 226

D340404 | D01 

| 317

104 NGUYỄN THU TRANG HHA014704 A00 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 476

D340404 | A00 

| 352

105 LÊ THẢO LINH TND014274 A00 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 241

D340404 | A00 

| 352

106 LÊ THỊ HƯƠNG LAN SPH009037 A00 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 149

D340404 | A00 

| 352

107 NGUYỄN THIÊN THI TLA012939 D01 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 241

D340404 | D01 

| 352

108 ĐOÀN ANH TUẤN TND027717 D01 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 352

D340101 | D01 

| 149

109 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN YTB010091 D01 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 352

D340101 | D01 

| 149

110 PHẠM THỊ KHÁNH NGÂN YTB015405 D01 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 352

D760101 | D01 

| 241



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

111 TRIỆU VĂN THẮNG BKA012193 D01 16.5 104 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 241

D340404 | D01 

| 352

112 HOÀNG PHƯƠNG LY DCN007009 A00 16.25 112 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 167

D340404 | A00 

| 376

113 PHẠM THÚY HẰNG HHA004428 D01 16.25 112 D340202 Bảo hiểm D340404 | D01 

| 376

D760101 | D01 

| 260
114 TRẦN THỊ MỸ LINH HDT014878 D01 16.25 112 D340202 Bảo hiểm

D340404 | D01 

| 376

D340101 | D01 

| 167

115 LÊ HUY HÙNG BKA005642 D01 16.25 112 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 167

D760101 | D01 

| 260

116 NGUYỄN ANH TÚ DCN012382 D01 16.25 112 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 517

117 TRẦN THỊ HÒA TDV011172 A00 16 117 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 276

D340301 | A00 

| 568

118 PHẠM THUỲ LINH YTB013027 A01 16 117 D340202 Bảo hiểm D340404 | A01 

| 402

D760101 | A01 

| 276
119 LÊ DUY TUYỂN HHA015861 A01 16 117 D340202 Bảo hiểm

D760101 | A01 

| 276

D340301 | A01 

| 568

120 VŨ THỊ THU TRANG BKA013705 D01 16 117 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 476

D340404 | A01 

| 474



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

121 NGUYỄN VĂN DƯƠNG HVN001990 D01 16 117 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 402

D760101 | D01 

| 276

122 TRẦN THANH MAI TLA008981 D01 16 117 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 276

123 MÃ THỊ TUYẾT HỒNG HDT010110 A00 15.75 123 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 424

D760101 | A00 

| 300

124 NGUYỄN NHƯ NGUYỆT LNH006807 A00 15.75 123 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 300

D340404 | A00 

| 424

125 HỨA BÍCH NGỌC TND017904 A01 15.75 123 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 424

D760101 | D01 

| 276

126 NGUYỄN NGỌC THẢO SPH015667 D01 15.75 123 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 424

D340101 | D01 

| 203

127 HÀ THỊ KIM DUNG YTB003497 D01 15.5 127 D340202 Bảo hiểm

128 TRẦN THỊ VÂN ANH TQU000234 A00 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 331

D340301 | A00 

| 638

129 TRẦN THỊ NGỌC MAI THV008473 D01 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 638

D760101 | D01 

| 331

130 PHẠM THỊ VÂN ANH BKA000805 D01 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 638

D340404 | D01 

| 457



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

131 NGUYỄN TÚ THẢO LNH008593 D01 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 638

132 BÙI HỒNG CHI KHA001138 D01 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 226

D340404 | D01 

| 457

133 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH TLA004386 D01 15.25 128 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 331

D340101 | D01 

| 226

134 NGUYỄN ANH VŨ KQH016309 A00 15 134 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 231

D340404 | A00 

| 467

135 NGUYỄN LINH CHI TLA001896 D01 14.75 135 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 240

136 LÂM PHAN NGỌC TND017953 D01 13.75 136 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 241

D340301 | D01 

| 657

* Thí sinh Nguyễn Linh Chi, Lâm Phan Ngọc có tổng điểm  thấp hơn điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT nên không hợp lệ, đề nghị thí sinh đến rút lại HSĐKT

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 136

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

Lục Mạnh Hiển TS. Hà Xuân Hùng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH 
 NGÀNH BẢO HIỂM

(tính đến hết ngày 15.8.2015)

Lưu ý dành cho thí sinh: Trường ĐH Lao động – Xã hội xét tuyển sinh theo từng ngành và được căn cứ vào thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. Do vậy, để thí sinh dễ dàng cập

nhập thông tin, Nhà trường sẽ công bố thông tin theo nguyên tắc sau:

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào các ngành chưa vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì tại thời điểm công bố thí sinh sẽ chỉ có tên tại ngành đăng ký nguyện vọng

ưu tiên 1. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin các nguyên vọng ưu tiên khác tại cột số (9).

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào một ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, thì những thí sinh có nguyện vọng ưu tiên 1 có thứ tự xếp hạng vượt quá

chỉ tiêu sẽ được xét tiếp đến nguyện vọng ưu tiên 2 và chỉ có tên tại ngành đó nếu có thứ tự xếp hạng chưa vượt quá chỉ tiêu. Tương tự như vậy đối với các nguyên vọng ưu tiên 3 và 4.

- Những thông tin tại Bảng báo cáo chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm công bố chưa tính đến số lượng thí sinh nộp và rút hồ sơ ĐKXT tại các ngày kế tiếp

theo quy định.

- Những thí sinh có số Phiếu biên nhận nộp hồ sơ ĐKXT vào trường: 1607, 1616, 1617, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1620, 1635, 1636, 1648, 1653, 1654, 1655, 1683,

1687, 1689, 1660, 1696, 1697, 1796, 1979, 1805, 1806, 1807, 1808, 1811, 1813, 1815, 1818, 1691, 1693, 1699, 1701, 1705, 1707, 1708, 1710, 1713, 1716, 1720, 1385, 1543, 1533,

1448, 1350, 1557, 1559, 1560, 1562, 1565, 1566, 1568, 1581, 1591, 1624, 1626, 1583, 1584, 1588, 1579, 1585, 1592, 1622, 1630 chưa được các trường thí sinh đã rút hồ sơ xóa

tên khỏi phần mềm đăng ký tuyển sinh, nên Trường ĐH LĐXH chưa thể nhập vào phần mềm tuyển sinh của Trường. Đề nghị các thí sinh trên liên với Trường đã rút hồ

sơ ĐKXT đề nghị xóa tên khỏi phần mềm tuyển sinh của Trường đó.



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

D340404 | A00 

| 2

D340101 | D01 

| 1

D340301 | D01 

| 7

D340404 | D01 

| 13

D340101 | A00 

| 3

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D760101 | D01 

| 66

D340101 | D01 

| 3

D340301 | D01 

| 29

D760101 | D01 

| 78

D340101 | A01 

| 9



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340404 | D01 

| 42

D340301 | A01 

| 71

D760101 | A01 

| 93

D340301 | D01 

| 71



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340301 | A00 

| 91

D340301 | A00 

| 122

D760101 | A00 

| 111



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D760101 | D01 

| 111

D340301 | A01 

| 155

D760101 | D01 

| 119

D340404 | D01 

| 110

D340101 | A00 

| 43

D760101 | A00 

| 132



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340101 | A00 

| 43

D340101 | D01 

| 43

D340301 | A00 

| 226

D340101 | A01 

| 58

D340301 | D01 

| 226



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340101 | D01 

| 58

D340101 | D01 

| 58

D760101 | D01 

| 145

D340101 | A00 

| 70

D340301 | A01 

| 266

D340101 | A01 

| 70

D340301 | D01 

| 266



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340101 | D01 

| 70

D340301 | D01 

| 266

D760101 | D01 

| 160

D340404 | A00 

| 214

D340301 | A00 

| 314

D340301 | A00 

| 314



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340101 | A01 

| 85

D340101 | A01 

| 85

D340404 | D01 

| 214

D340301 | D01 

| 314

D340101 | A00 

| 103



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340404 | D01 

| 246

D340301 | D01 

| 347

D340101 | D01 

| 103

D340101 | A00 

| 113



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340404 | D01 

| 280

D340101 | D01 

| 113

D340301 | D01 

| 393

D760101 | A00 

| 226

D760101 | A01 

| 226



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D760101 | D01 

| 226

D760101 | A00 

| 241

D340101 | A00 

| 149

D340301 | D01 

| 476

D760101 | D01 

| 241

D760101 | D01 

| 241

D340101 | D01 

| 149



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D760101 | A00 

| 260

D340301 | D01 

| 517D760101 | D01 

| 260

D340301 | D01 

| 517

D340101 | A01 

| 187



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D340301 | D01 

| 568

D340101 | A00 

| 203

D340101 | D01 

| 226

D760101 | D01 

| 331



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

D760101 | D01 

| 331

D340404 | D01 

| 457

D760101 | A00 

| 340

D340404 | D01 

| 475

* Thí sinh Nguyễn Linh Chi, Lâm Phan Ngọc có tổng điểm  thấp hơn điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT nên không hợp lệ, đề nghị thí sinh đến rút lại HSĐKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

TS. Hà Xuân Hùng


